TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA
                  KHỐI LỚP 5
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI NĂM KHỐI 5
Năm học 2022 - 2023
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tỉ lệ
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Số học:
- Đọc, viết số thập phân; giá trị theo vị trí của chữ số trong STP, so sánh số thập phân. Nhân, chia nhẩm với 10,100,…và 0,1; 0,01,……
- Cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên, phân số, số thập phân. Các phép tính với số đo thời gian.
+ Tìm được thành phần chưa biết trong các phép tính. 
+ Tính được giá trị của biểu thức.
+ Tính nhanh.
- Nhận biết khái niệm tỉ số phần trăm. Biết làm 2 dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm.
- Thu thập và xử lí thông tin từ biểu đồ hình quạt.
	Số câu
	2
	1
	
	1
	
	
	
	1
	2
	2
	4

	
	Câu số
	1,2
	5
	
	4
	
	
	
	8
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	1
	
	2
	
	
	
	1
	2
	4
	6

	Đại lượng và đo đại lượng:
Chuyển đổi, thực hiện các phép tính với các đơn vị đo diện tích, khối lượng, đo độ dài, đo thể tích, đo thời gian....
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	Yếu tố hình học:
- Qui tắc, công thức tính diện tích hình thang, hình tam giác; chu vi và diện tích hình tròn,… Vận dụng để tính chu vi, diện tích của hình trong bài toán cụ thể.
- Nhận biết hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích các hình đó. Giải được các bài toàn liên quan đến tính diện tích các hình đã học.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1

	Giải toán có lời văn:
Nắm được cách giải bài toán chuyển động. 
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	2

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	3
	5
	8

	
	Số điểm
	3
	3
	3
	1
	3
	7
	10
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TRƯ ? NG TI ? U H ? C Đ ? NG HÒA                      KH ? I L ? P 5   MA TR ? N Đ ?  KI ? M  TRA MÔN TOÁN  CU ? I NĂM   KH ? I  5   Năm h ? c 202 2   -   202 3  

M ? ch ki ? n th ? c, k i  năng  S ?  câu,  s ?  đi ? m  M ? c 1  M ? c 2  M ? c 3  M ? c 4  T ?  l ?  T ? ng  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

S ?  h ? c :   -   Đ ? c, vi ? t s ?   th ? p phân; giá tr ?  theo v ?  trí c ? a ch ?  s ?   trong STP, so sánh s ?  th ? p phân. Nhân, chia nh ẩ m  v ớ i  10,100,… v à   0,1;  0,01,……   -   C ? ng, tr ? , nhân,   chia s ?  t ?  nhiên, phân s ? , s ?  th ? p  phân .  Các phép tính v ? i s ?  đo th ? i gian.   +   Tìm  đư ? c thành ph ? n chưa bi ? t trong c ác phép tính .     + Tính đư ? c giá tr ?  c ? a bi ? u th ? c.   + Tính nhanh.   -   Nh ? n  bi ? t khái ni ? m t ?  s ?  ph ? n trăm.  Bi ? t làm 2  d ? ng toán cơ b ? n v ?  t ?  s ?  ph ? n trăm.   -   Thu th ? p và x ?  lí thông tin t ?  bi ? u đ ?  hình qu ? t.  S ?  câu  2  1   1     1  2  2  4  

Câu s ?  1,2  5   4     8     

S ?  đi ? m  2  1   2     1  2  4  6  

Đ ? i lư ? ng và đo đ ? i lư ? ng:   Chuy ? n đ ? i , th ? c hi ? n các phép tính v ? i   các đơn v ?   đo di ? n tích, kh ? i lư ? ng, đo đ ?  dài,  đo th ?  tích,  đo  th ? i gian... .  S ?  câu    1       1   1  

Câu s ?    3          

S ?  đi ? m    1       1   1  

Y ? u t ?  hình h ? c:   -   Qui t ? c, công th ? c tính di ? n tích  hình thang, hình  tam giác; chu vi và di ? n tích hình tròn,…   V ? n d ? ng  đ ?  tính chu vi ,   di ? n tích c ? a hình trong bài toán c ?   th ? .   -   Nh ? n bi ? t hình h ? p ch ?  nh ? t, hình l ? p phương. Tính  di ? n tích xung quanh, di ? n tích toàn ph ? n , th ?  tích  các hình  đó. Gi ? i đư ? c các bài toàn liên quan đ ? n  tính di ? n tích các hình  đ ã h ? c.  S ?  câu       1     1  1  

Câu s ?       6       

S ?  đi ? m       1     1  1  

Gi ? i toán có l ? i văn:   N ? m đư ? c cách gi ? i bài toán chuy ? n đ ? ng.    S ?  câu       1     1  1  

Câu s ?       7       

S ?  đi ? m       2     2  2  

T ? ng  S ?  câu  2  1  1  1  0  2  0  1  3  5  8  

S ?  đi ? m  3  3  3  1  3  7  10  

 

